
 

TỔNG HỢP CBVC ĐI BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN 

NĂM 2016 

 

TT Họ và Tên Đơn vị Thời gian 

Từ .. đến 

Cơ quan tổ chức 

(Địa điểm) 
Nội dung 

1 Nguyễn Văn Hồng  Sinh học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng Tập huấn PTCT 

ĐT GV phổ 

thông 

2 Phùng Văn Tân Đào tạo 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

3 Bùi Thị Hạnh Lâm Toán 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

4 Nguyễn Văn Trường Toán 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

5 Cao Minh Thắng Vật lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

6 Đỗ Thùy Chi  Vật lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

7 Dương Thị Tú Anh Hóa học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

8 Nguyễn Thị Hiền Lan Hóa học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

9 Sỹ Danh Thường Sinh học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

10 Đào Thủy Nguyên Ngữ văn 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

11 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

12 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Lịch sử 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

13 Nguyễn Hà Giang Lịch sử 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

14 Vũ Vân Anh Địa lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

15 Đỗ Văn Hảo Địa lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

16 Phạm Văn Quang TDTT 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

17 Nguyễn Thành Trung TDTT 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

18 Hà Thị Kim Linh TLGD 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

19 Lê Thị Phương Hoa TLGD 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

20 Nguyễn Thị Khương GDCT 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

21 Nguyễn Thị Hường GDCT 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

22 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

23 Ng: Thị Hồng Chuyên Tiểu học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

24 Trần Thị Minh Huế Mầm non 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



25 Đinh Đức Hợi Mầm non 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

26 Mai Văn Cẩn Ngoại 

ngữ 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

27 Đặng Thị Thu Hương Ngoại 

ngữ 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

28 Đỗ Mạnh Hải Nghệ 

thuật 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

29 Nguyễn Văn Thiều Nghệ 

thuật 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

30 Phan Thị Phương Thảo Toán 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

31 Lê Bá Tứ Vật lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

32 Phạm Văn Khang Hóa học 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

33 Hoàng Thị Thập Ngữ văn 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

34 Trần Đức Văn Địa lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

35 Nguyễn Phương Liên Địa lý 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

36 Ma Đức Tuấn TDTT 19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

37 Ng: Thị Thương Huyền Nghệ 

thuật 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

38 Dương Thị Lê Nghệ 

thuật 

19-22/01/16 Bộ GD&ĐT- H.Phòng nt 

39 Đoàn Dũng Trí KH-TC 24-25/3/16 Công đoàn Giáo dục TH nghiệp vụ 

cán bộ UBKT 

40 Mai Xuân Trường Đào tạo 21-22/3/16 Bộ GD&ĐT Tập huấn NV 

Tổ chức kỳ thi 

THPT 

41 Bùi Đức Nguyên Khảo thí 21-22/3/16 Bộ GD&ĐT nt 

42 Phạm Đức Quang Khảo thí 21-22/3/16 Bộ GD&ĐT nt 

43 Dương Ngọc Toàn CT Hội 

SV 

22-24/4/16 Trung ương Hội SVVN TH cán bộ Hội 

44 Sỹ Danh Thường Sinh hoc 04-09/5/16 ĐHSP-TN-Tam Đảo Thực tế CM 

45 Hoàng Văn Ngọc Sinh hoc 04-09/5/16 ĐHSP-TN-Tam Đảo Thực tế CM 

46 Nguyễn Vũ Bão Sinh hoc 04-09/5/16 ĐHSP-TN-Tam Đảo Thực tế CM 

47 Từ Quang Trung Sinh hoc 04-09/5/16 ĐHSP-TN-Tam Đảo Thực tế CM 

48 110 SV K48+ K49 Sinh hoc 04-09/5/16 ĐHSP-TN-Tam Đảo Thực tế CM 

49 Ngô Thị Thanh Quý Ngữ văn 07-08/5/18 ĐHSP-TN- Hà Giang TH cho GV 

CĐSP Hà 

Giang 

50 Hoàng Thị Chiên Hóa học 07-08/5/18 ĐHSP-TN- Hà Giang nt 

51 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 07-08/5/18 ĐHSP-TN- Hà Giang nt 



52 Nguyễn Thị Mây Địa lý 07-10/5/16 ĐHSP- Sa pa, Lao Cai Thực tế CM 

53 Phạm Hương Giang Địa lý 07-10/5/16 ĐHSP- Sa pa, Lao Cai Thực tế CM 

54 Phạm Thu Thủy Địa lý 07-10/5/16 ĐHSP- Sa pa, Lao Cai Thực tế CM 

55 Trần Văn Tấn Lái xe-

HCTC 

07-10/5/16 ĐHSP- Sa pa, Lao Cai Thực tế CM 

56 123 SV Địa K49A+B Địa lý 07-10/5/16 ĐHSP- Sa pa, Lao Cai Thực tế CM 

57 Lê Hồng My Thanh tra 13-14/5/16 Bộ GD&ĐT- Nghệ An Tập huấn Ttra 

58 Lê Thị Lệ Thủy Thanh tra 13-14/5/16 Bộ GD&ĐT- Nghệ An Tập huấn Ttra 

59 Nguyễn Văn Dũng TDTT 17-19/5/16 Sở VH,TT&DL tỉnh TN Tập huấn trọng 

tài 

60 Nguyễn Thành Trung TDTT 17-19/5/16 Sở VH,TT&DL tỉnh TN Tập huấn trọng 

tài 

61 Đào Ngọc Anh TDTT 17-19/5/16 Sở VH,TT&DL tỉnh TN Tập huấn trọng 

tài 

62 Lê Văn Hùng TDTT 17-19/5/16 Sở VH,TT&DL tỉnh TN Tập huấn trọng 

tài 

63 12 Sinh viên TDTT 17-19/5/16 Sở VH,TT&DL tỉnh TN Tập huấn trọng 

tài 

 

64 
06 Sinh viên Toán 11-24/7/16 Viện NCCC về Toán Trườn hè Toán 

học cho sinh 

viên 

65 Phạm Mạnh Cường TTTT-

TV 

16/6/16 ĐHTN Thi ICDL quốc 

tế 

66 Trần Ngọc Hà Toán 16/6/16 ĐHTN Thi ICDL quốc 

tế 

67 Vũ Đức Quang Toán 16/6/16 ĐHTN Thi ICDL quốc 

tế 

68 Bùi Thị Hạnh Lâm Toán 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 TH bồi dưỡng 

PTCT đào tạo.. 

69 Lê Bích Liên Toán 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

70 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

71 Lê Thị Hồng Gấm Vật lý 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

72 Nguyễn Hà Giang Lịch sử 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

73 Bùi Huy Nam Lịch sử 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

74 Ng: Thị Thanh Huyền TLGD 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

75 Hà Thị Kim Linh TLGD 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

76 Phạm Văn Quang TDTT 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 nt 

77 Ma Đức Tuấn TDTT 26-27/7/16 Ban QL dự án POHE2 Nt 

78 Vũ Minh Tuyên GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 



79 Nguyễn Thị Khương GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 

80 Thăng Văn Liêm GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 

81 Ngô Thị Lan Anh GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 

82 Nguyễn Thị Hường GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 

83 Phạm Thị Huyền GDCT 14-16/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH các 

mônLLCT 

84 Lê Thị Nguyệt Địa lý 23-24/7/16 ĐHSP- Thái Nguyên Thực tế CM 

85 Ng: Văn Sơn +30 SV Địa lý 23-24/7/16 ĐHSP- Thái Nguyên Thực tế CM 

86 Cáp Thanh Tùng TTTT-

TV 

20/8/16 ĐHTN ( từ 20/8-10 ngày 

thứ bẩy và CN 

TH An ninh, 

bảo mật,  hệ 

thống 

87 Phạm Mạnh Cường TTTT-

TV 

20/8/16 nt Nt 

88 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 

26-38/8/16 Trường CĐSPTW- 

TP. Hồ Chí Minh 

TH: Phát triển 

CT đào tạo 

theo định 

hướng nghề 

nghiệp 

89 Đặng Thị Thu Hương Ngoại 

ngữ 

26-28/8/16 nt nt 

90 Phạm Thị Kiều Oanh Ngoại 

ngữ 

26-28/8/16 nt nt 

91 Trần Thị Minh Huế Mầm non 26-28/8/16 nt nt 

92 Dương Thị Thúy Vinh Mầm non 26-28/8/16 nt nt 

93 Bùi Thái Hải Đào tạo 25/8/16 ĐHTN- TT Học liệu TH: Sử dụng, 

khai thác phần 

mềm đào tạo 

trực tuyến 

Elear 

94 Nguyễn Duy Phương Đào tạo 25/8/16 nt nt 

95 Nguyễn Thị Hoàng Lan GDCT 25/8/16 nt nt 

96 Lương Thị Hồng Lan Toán 25/8/16 nt nt 

97 Trần Ngọc Hà Toán 25/8/16 nt nt 

98 Trịnh Thị Diệp Linh Toán 25/8/16 nt nt 

99 Lê Quang Ninh Toán 25/8/16 nt nt 

100 Vũ Văn Nhân QT-PV 25-27/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH QLDA 

THPT2 



101 Nguyễn Thị Thu Hằng KHTC 25-27/8/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội TH QLDA 

THPT2 

102 Đặng Thị Thu Hương Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN TH chấm thi 

nói, viết, ra đề 

thi đánh giá 

năng lực NN 

103 Mai Văn Cẩn Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

104 Lê Thị Thu Hương Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

105 Ngô Thị Bích Ngọc Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

106 Ng: T Hồng Chuyên Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

107 Ng: Thị Hồng Minh KHCN 20/9/16 ĐHTN nt 

108 Trần Thị Yến Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

109 Trần Thị Thảo Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

110 Đỗ Thị Ngọc Phương  Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

111 Phùng Thị Thanh Tú Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

112 Ng: Thị Minh Trang Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

113 Phạm Thị Kiều Oanh Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

114 Ng: Thị Thu Hương Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

115 Dương Công Đạt Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

116 Phan Thanh Hải Ngoại ngữ 20/9/16 ĐHTN nt 

117 Vũ Đình Bắc KHCN 20/9/16 ĐHTN Nt 

118 Mai Xuân Trường Phó HT 28-29/9/16 BGDĐT-Nghệ An TH,BD Chủ 

quyền biển, 

đảo 

119 Nguyễn Hữu Toàn CTHSSV 28-29/9/16 BGDĐT-Nghệ An Nt 

120 Ngô Giang Nam HCTC 28-29/9/16 BGDĐT-Nghệ An Nt 

121 Đỗ Thị Tường Chinh HCTC 05-7/10/16 Sở Nội vụ -TN TH Nghiệp vụ 

TĐKT 

122 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội Đánh giá học 

sinh tiểu học 

theo Thông tư 

số 22/2016/TT-

BGDĐT 

123 Trần Ngọc Bích Tiểu học 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 

124 Ng: Thị Hồng Chuyên Tiểu học 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 

125 Trần Kim Hoa Tiểu học 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 



126 Ng: Thị Thương Huyền Nghệ thuật 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 

127 Dương Thị Lê Nghệ thuật 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 

128 Đào Ngọc Anh TDTT 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội nt 

129 Phạm Thị Kiều Oanh Ngoại ngữ 28-30/10/16 Bộ GD&ĐT- Hà Nội Nt 

130 03 CB+ 79 SV K48A Mầm non 09/11/16 Mầm non Vinschool-HN Thực tế chuyên 

môn 

131 03 CB+74 SV K48B Mầm non 09/11/16 Mầm non Vinschool-HN Thực tế chuyên 

môn 

132 Phạm Thị Minh Nguyệt TTTT-TV 28-30/11/16 Bộ VH, TT & Du lich TH, BD về Thư 

viện 

133 Lương T Thanh Hương TTTT-TV 28-30/11/16 Bộ VH, TT & Du lich TH, BD về Thư 

viện 

134 Phùng T Hồng Dung TTTT-TV 28-30/11/16 Bộ VH, TT & Du lich TH, BD về Thư 

viện 

135 Cao Thị Hà Toán 21-25/11/16 Cục Khảo thí &KĐCLGD Bộ 

GD&ĐT 
Biên soạn câu 

hỏi thi 

136 Trần Nguyên An Toán 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

137 Bùi Thị Hạnh Lâm Toán 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

138 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

139 Cao Tiến Khoa Vật lý 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

140 Nguyễn Quang Linh Vật lý 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

141 Hoàng Thị Chiên Hóa học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

142 Nguyễn Mậu Đức Hóa học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

143 Nguyễn Thị Tố Loan Hóa học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

144 Nguyễn Thị Hằng Sinh học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

145 Nguyễn Thị Hà Sinh học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

146 Phạm Hồng Tú Sinh học 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

147 Hà Thị Thu Thủy Lịch sử 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

148 Đỗ Hồng Thái KH-CN 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

149 Mai Văn Nam Lịch sử 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

150 Nguyễn Thị Hông Địa lý 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 



151 Nguyễn Phương Liên PTTHTN 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

152 Đỗ Văn Hảo Địa lý 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

153 Nguyễn Thị Khương GDCT 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

154 Nguyễn Thị Hường GDCT 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

155 Trần Thị Lan GDCT 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

156 Đặng Thị Thu Hương Ngoại ngữ 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

157 Phạm Thị Kiều Oanh Ngoại ngữ 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

158 Phan Thanh Hải Ngoại ngữ 21-25/11/16 nt Biên soạn câu 

hỏi thi 

159 03 CB +115 SV K50 Lịch sử 19-24/12/16 Hà Tĩnh-Quảng Trị- Huế Thực tế chuyên 

môn 

160 03CB+50 SV K49 Ngoại ngữ 16/18/12/16 Sapa- Lào cai Thực tế chuyên 

môn 

161 Ng: Thị Hồng Chuyên Tiểu học 27/12/16 Bộ GD&ĐT-Hà Nội TH Nâng cao 

năng lực ra đề 

KT định kỳ 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TỔNG HỢP CBVC ĐI, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ 

NĂM 2016 
TT Họ và Tên Đơn vị Thời gian 

Từ .. đến 

Cơ quan tổ chức 

(Địa điểm) 
Nội dung 

1 Nguyễn Văn Hoàng KH-

CN&HT

QT 

02-07/01/16 Viện Toán- 

Quảng Ninh 

Hội thảo quốc tế  về tổ 

hợp Đại số 

2 Trần Nguyên An Toán 02-07/01/16 Viện Toán - QN nt 

3 Trần Đỗ Minh Châu Toán 02-07/01/16 Viện Toán - QN nt 

4 Lưu Phương Thảo Toán 02-07/01/16 Viện Toán - QN nt 

5 Hoàng Ngọc Yến Toán 02-07/01/16 Viện Toán - QN nt 

6 Nguyễn Thị Hà Sinh học 26/01/16 Bộ GD&ĐT Hội thảo góp ý: Lồng ghép 

giới vào CT, SGK GDPT 

7 Lê Thùy Linh Tâm lý 

GD 

26/01/16 Bộ GD&ĐT nt 

8 Đỗ Hồng Thái KH-CN 05-8/3/16 Bộ GD&ĐT Chấm thi cuộc thi KHKT 

cho học sinh TH cấp quốc 

gia 

9 Nguyễn Văn Hoàng KHCNH

TQT 

21-25/3/16 Hội Toán học HT “Việt nhật về Đại số” 

10 Trần Nguyên An Toán 21-25/3/16 Hội Toán học HT “Việt nhật về Đại số” 

11 Trần Đỗ Minh Châu Toán 21-25/3/16 Hội Toán học HT “Việt nhật về Đại số” 

12 Lưu Phương Thảo Toán 21-25/3/16 Hội Toán học HT “Việt nhật về Đại số” 

13 Hoàng Ngọc Yến Toán 21-25/3/16 Hội Toán học HT “Việt nhật về Đại số” 

14 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 

17/3/16 Bộ GD&ĐT Họp: tổ chức kỳ thi THPT 

15 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 17/3/16 Bộ GD&ĐT Họp: tổ chức kỳ thi THPT 

16 Bùi Đức Nguyên Khảo thí 17/3/16 Bộ GD&ĐT Họp: tổ chức kỳ thi THPT 

17 Phạm Đức Quang Khảo thí 17/3/16 Bộ GD&ĐT Họp: tổ chức kỳ thi THPT 

18  Bùi Thế Hùng Toán-Q. 

Nhơn 

14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

19 Phạm T Hải Châu SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

20 Nguyễn T Ngọc Diệp SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

21 Nguyễn Thị Linh SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



22 Ngô Huyền Thư SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

23 Nguyễn Văn Vững SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

24 Đặng Việt Anh SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

25 Đỗ Minh Huyền SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

26 Nguyễn Chí Tâm SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

27 Đỗ Phương Thảo SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

28 Bùi Minh Thu Thủy SV- Toán 14-17/4/16 Bộ GD&ĐT Thi Olympic Toán SV 

29 Hà Quang Tiến TDTT 12-24/4/16 Hà Nội Trưởng đoàn giải vô địch 

đẩy gậy (doTT TDTT- TN 

mời) 

30 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 

15-17/4/16 Phân hiệu ĐHTN 

tại Lào cai 

Đi công tác 

31 Đỗ Hồng Thái KH-

CN&HTQ

T 

15-17/4/16 nt Đi công tác 

32 Chu Hoàng Mậu Sinh học 15-17/4/16 nt Đi công tác 

33 Từ Quang Tân Đào tạo 15-17/4/16 nt Đi công tác 

34 Ngô Giang Nam HCTC 15-17/4/16 nt Đi công tác 

35 Cao Tiến Khoa Vật lý 21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

36 Nguyễn Quang Linh Vật lý 21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

37 Nguyễn Văn Hùng SV- Lý 

K48A 

21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

38 Đặng Đức Toàn SV- Lý 

K49B 

21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

39 Trịnh Bá Thông SV- Lý 

K48B 

21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

40 Ngô Văn Hoàng SV- Lý 

K47A 

21-24/4/16 Hội Vật lý Thi Olympic Vật lý SV 

41 Trần Ngọc Hà Toán 24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

42 Nguyễn Mạnh Trung SV-Toán 

48A 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

43 Lê Thị Phương Loan SV-Toán 

48CLC 
24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 

MOSWC 

44 Lê Thị Phương Nga SV-Toán 

47CLC 
24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 

MOSWC 

45 Tằng Tiến Hưng SV-Toán 

48A 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

46 Lê Hồng Thiện SV- Toán 

50B 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

47 Huỳnh Văn Dinh SV-Toán 

48B 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

48 NgThị Phương Thảo SV- Toán 

49B 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

49 Hoàng Đức Huyền SV- Văn 

48A 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 



50 Mạc Văn Hiền SV- Toán 

47D 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

51 Nguyễn Ngọc Đức SV-Văn 48 
CLC 

24/4/16 Bộ GD&ĐT- TN Thi vòng loại quốc gia 
MOSWC 

52 Lê Thị Phương Hoa TLGD 22/4/16 Viện KHGDVN HT về PTCT đâò tạo 

TS,ThS 

53 Nguyễn Thị Tâm Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

54 Chu Hoàng Mậu Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

55 Vũ Thị Thu Thủy Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

56 Nguyễn T Thu Ngà Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

57 Hoàng Văn Ngọc Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

58 Hoàng Phú Hiệp Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

59 Nguyễn Hữu Quân KH-CN-

HTQT 
20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

60 Trần Thị Hồng Sinh học 20/5/16 Đại học Đà Nẵng Hội nghị KH toàn quốc lần 

II 

61 Nguyễn Thị Tính Phó HT 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN HT thực hiện KH  giáo dục 

định hướnggắn với địa 

phương 

62 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

63 Ng: T Tuyết Chinh Đào tạo 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

64 Phạm Thị Thủy THPTTN 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

65 Trịnh Thị Ph. Thảo THPTTN 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

66 Trần Kim Thủy THPTTN 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

67 Phạm T Hà Thanh THPTTN 24/6/16 Bộ GD&ĐT- HN Nt 

68 Phạm Hồng Quang HT 18/6/16 Bộ GD&ĐT- HN HT góp ý HD THCT và 

chuẩn bị kế hoạch ETEP 

năm 2017 

69 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 18/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

70 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 18/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

71 Hà Trần Phương KH-TC 18/6/16 Bộ GD&ĐT- HN nt 

72 Nguyễn Mạnh Hùng QT-PV 18/6/16 Bộ GD&ĐT- HN Nt 

73 Mai Xuân Trường P.HT 22/6/16 Bộ GD&ĐT-BG HT xây dụng nội dung và 

thành lập cụm trường về tổ 

chức và QL các HĐ trong 

trường THCS 

74 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 22/6/16 Bộ GD&ĐT-BG Nt 

75 Phạm Thị Thuye THPTTN 16/7/16 ĐHSP HN HT PTCT Nhà trường PT 

76 Ng: Phương Liên THPTTN 16/7/16 ĐHSP HN HT PTCT Nhà trường PT 



77 Trần Minh Khương TDTT 23-28/7/16 Bộ GD&ĐT Trọng tài Hội khỏe P Đổng 

78 Nguyễn Đức Tuân TDTT 23-28/7/16 Bộ GD&ĐT Trọng tài Hội khỏe P Đổng 

79 Tần Nguyệt Anh Phó CT 

CĐ 
22/7/16 CĐGD VN HN Tổng kết NH 2015-16 

80 Vũ Đức Quang Toán 04-05/8/16 ĐH Cần Thơ HN Khoa học toàn quốc 

81 Nguyễn  Đỗ Hồng 

Nhung 

TLGD 27-29/7/16 Ban TC Hội thảo 

quốc tế 

HT PT tâm lý học đường 

trên thế giới và ở Việt Nam 

82 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 
25/8/16 Ban QL ETEP- 

Bộ GD&ĐT 

HN Xây dựng KH triển khai 

hoạt động của ETEP 

83 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 25/8/16 nt nt 

84 Hà Trần Phương KHTC 25/8/16 nt nt 

85 Phạm T Kiều Oanh Ngoại ngữ 25/8/16 nt nt 

86 Nguyễn Mạnh Hùng QT-PV 25/8/16 nt nt 

87 Phạm Đức Hậu TTTT-TV 25/8/16 nt Nt 

88 25 CB +27 SV Đoàn 

TNCS 
02-04/9/16 Đoàn TNCS HN Tổng kết CT Đoàn, Hội 

89 Dương Nguyệt Vân Ngữ văn 09/9/16 ĐH Tân Trào HT Khoa học Quốc tế 

90 Đỗ Thị Thái Thanh TDTT 24/9-04/10/16 ĐH Quy Nhơn Tham gia giải bống bàn “ 

Người Giáo viên ND 2016 

91 Trần Nguyệt Anh Toán nt nt Nt 

92 Dương Thu Hằng Ngữ văn 09/9/16 ĐH Tân Trào- TQ HT Khoa học quốc tế 

93 Nguyễn Thị Tính Phó HT 26/9/16 Bộ GD&ĐT- 

ĐH Hùng vương, 

Phú Thọ 

HT Học phần giáo dục hòa 

nhập cho các chương trình 

ĐT Giáo viên tiểu học 

94 Bạch Phương Vinh Tiểu học 26/9/16 nt Nt 

95 Mai Xuân Trường Phó HT 06/10/16 Bộ G ĐT-Hà Nội HT CTĐTBD GD Mầm non 

96 Trần Thị Minh Huế Mầm non 06/10/16 Bộ G ĐT-Hà Nội HT CTĐTBD GD Mầm non 

97 Trần Ngọc Hà Toán 06-8/10/16 KES- Hà Nội HN Quốc tế về CNTT 

98 Đặng T Thu Hương Ngoại ngữ 12/10/16 Đại sư quán Hoa 

Kỳ- Hà Nội 

HT Trao đổi SV Hoa Kỳ với 

các trường ĐH, CĐ Việt 

Nam 

99 Ng: Thị Hồng Minh KHCN-

HTQT 
12/10/16 nt Nt 

100 Ng: T Hồng Chuyên Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

101 Dương Công Đạt Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

102 Phan Thanh Hải Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

103 Trần Thị Yến Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

104 Phạm T  Kiều Oanh Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

105 Lê Thị Thu Hương Ngoại ngữ 12/10/16 nt Nt 

106 Đặng T Thu Hương Ngoại ngữ 13-14/10/16 Hội đồng Anh HN Quốc tế về Khảo thí NN 

107 Phan Thanh Hải Ngoại ngữ 13-14/10/16 Hội đồng Anh HN Quốc tế về Khảo thí NN 



108 Trần Thị Yến Ngoại ngữ 13-14/10/16 Hội đồng Anh HN Quốc tế về Khảo thí NN 

109 Lê Thị Thu Hương Ngoại ngữ 13-14/10/16 Hội đồng Anh HN Quốc tế về Khảo thí NN 

110 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Lịch sử 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM HT Nghiên cứ KH của SV 

và CB trẻ các trường ĐHSP 
111 Hoàng Phú Hiệp Sinhhocj 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

112 Nguyễn Hồng Linh Ngữ văn 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

113 Trần Thị Hằng GDCT 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

114 Nguyễn Ngọc Đức SV K.Văn 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

115 Nguyễn T Thu Thủy SV K. Văn 24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

116 Bùi Bích Phương SV- 

TLGD 
24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

117 Đỗ Thị Thanh Loan SV-Sinh 

học 
24-25/10/16 ĐHSP Tp.HCM Nt 

118 Nguyễn Thị Tính Phó HT 24-26/10/16 ĐHSP TP.HCM HT Khoa học và Kỷ niệm 

40 năm  Trường ĐHSP TP 

HCM 
119 Đỗ Thùy Chi HCTC 24-26/10/16 ĐHSP TP.HCM Nt 

120 Lê Quang Ninh Toán 26-28/10/16 CĐ SP Đăk Lăks HT Đại số-Hình học-Tô pô 

121 Nguyễn Văn Thìn Toán 26-28/10/16 CĐ SP Đăk Lăk HT Đại số-Hình học-Tô pô 

122 Nguyễn Văn Trường Toán 07-09/11/16 ĐH Thủy lợi-HN HN Công nghệ MT &TT 

123 Vũ Đức Quang Toán 07-09/11/16 ĐH Thủy lợi-HN HN Công nghệ MT &TT 

124 Vũ Thị Kim Liên Vật lý 06-10/11 Viện Vật lý HN Quang phổ  lần IX 

125 Cao Thị Hảo Ngữ văn 06/11/16 CĐSP Lào Cai HTKhoa học 

126 Trần Ngọc Hà + 03 

SV 

Toán 29/11-02/12/16 Trường ĐH Nha 

Trang 

Thi Olympic Tin học sinh 

viên  và kỳ thi ACM/ICPC 

127 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 
16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế HT Phát triển hệ thống đào 

tạo, BDGV và CBQLCSGD 

phổ thông qua mạng 
128 Mai Xuân Trường Phó HT 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

129 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

130 Đỗ Hồng Thái KH-CN 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

131 Đồng Văn Quân HCTC 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

132 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

133 Hà Trần Phương KH-TC 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

134 Phạm Đức Hậu TTTT- TV 16-17/11/16 ĐHSP- ĐH Huế Nt 

135 Nguyễn Thị Tính Phó HT 24/11/16 Bộ GD&ĐT HT chuẩn hiêu trưởng, tiêu 

chí 
136 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Tâm lý-

GD 
24/11/16 Bộ GD&ĐT HT chuẩn hiêu trưởng, tiêu 

chí và quy trình lụa chọn 

CBQL… 
137 Phùng Thị Hằng Tâm lý-

GD 
24/11/16 Bộ GD&ĐT Nt 



138 Hà Thị Kim Linh Tâm lý-

GD 
24/11/16 Bộ GD&ĐT Nt 

139 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 28/11-02/12/16 Bộ GD&ĐT HN XDCT giáo dục phổ 

thông 
140 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 

06-08/12/16 Bộ GD&ĐT HT chuẩn nghề nghiệp 

GVPT và khung năng lực 

NNGVSP 
141 Nguyễn Thị Tính P. hiệu 

trưởng 

06-08/12/16 Bộ GD&ĐT Nt 

142 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 06-08/12/16 Bộ GD&ĐT Nt 

143 Ôn Thị Mỹ Linh KH-

CN&HTQ

T 

06-08/12/16 Bộ GD&ĐT Nt 

144 Đỗ Thùy Chi HCTC 06-08/12/16 Bộ GD&ĐT Nt 

145 Ng: Thị Hồng Minh KHCN&H

TQT 

06-08/12/16 Bộ GD&ĐT Nt 

146 Hà Quang Tiến TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN HT Sự nghiệp TDTT dưới 

sự lãnh đạo của Đảng và 

CTHCM 
147 Đào Ngọc Anh TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

148 Ma Đức Tuấn TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

149 Nguyễn Thị Hà TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

150 Trần Thị Tú TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

151 Nguyễn Duy Nam TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

152 Nguyễn Đức Tuân TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

153 Lê Văn Hùng TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

154 Ng: Thành Trung TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

155 Nguyễn Đức Tuân TDTT 13/12/16 ĐHTDTTBN nt 

156 Dương Thu Hằng Ngữ văn 15-16/12/16 ĐHQGHN HT Quốc tế Việt Nam học 

157 Dương Nguyệt Vân Ngữ văn 15-16/12/16 ĐHQGHN HT Quốc tế Việt Nam học 

158 Cao Thị Hảo Ngữ văn 17/12/16 ĐH Đà Nẵng HT Văn học VN trong xu 

hướng toàn cầu hóa 
159 Nguyễn Văn Trường Toán 27-31/12/16 Bộ GD&ĐT HN Tổng kết đánh giá CT, 

SGK.. 

160 Ng: Thị Thu Thủy Ngữ văn 27-31/12/16 Bộ GD&ĐT HN Tổng kết đánh giá CT, 

SGK.. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TỔNG HỢP CB, VC ĐI  BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ… Ở NƯỚC NGOÀI  

NĂM 2016 

 

TT Họ và Tên Đơn vị Thời gian 

Từ  …… 

đến 

Cơ quan tổ chức 

(Địa điểm) 
Nội dung 

1 Vũ Mạnh Xuân Toán 01/5-

30/6/16 

ĐH Alpes- CH Pháp Trao đổi KN về 

PPGD và NC 

2 Mai Xuân Trường Phó HT 05-12/6/16 ĐH Wollongong, New 

South Wales Australia 

Trao đổi KN về 

PPGD và NC 

3 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 05-12/6/16 nt nt 

4 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 05-12/6/16 nt nt 

5 Nguyễn Thị Hồng Địa lý 05-12/6/16 nt nt 

6 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 05-12/6/16 nt nt 

7 Cao Thị Hà Toán 05-12/6/16 nt nt 

8 Hà Thị Kim Linh TLGD 05-12/6/16 nt nt 

9 Nguyễn Văn Hoàng KH-CN&HTQT 19-21/5/16 Thủ đô Viêng Chăn, Lào Diễn đàn hội nhập  

và triển lãm GD 

10 Vũ Đình Bắc KH-CN&HTQT 19-21/5/16 Thủ đô Viêng Chăn, Lào nt 

11 Nguyễn Quang Linh Vật lý 02-06/6/16 Trường ĐH Khon Kaen, 

Thái Lan 

Hội thảo KHGD 

lần thứ 4 (IETS 16) 

12 Trần Thị Minh Huế Mầm non 20-24/6/16 Viêng Chăn, Lào PTCTĐT cho các 

trường CĐSP Lào 

13 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 20-24/6/16 Viêng Chăn, Lào nt 

14 Đỗ Thị Thái Thanh TDTT 09-21/7/16 Singapore Đại hội TT sinh 

viên Đông Nam Á- 

QĐ của ĐHTN 

15 Trần nguyên An Toán 01/8-

30/9/16 

ĐH MeiJi, Nhật Bản Hợp tác nghiên 

cứu KH 

16 Trần Đỗ Minh Châu Toán 01/8-

30/9/16 

ĐH MeiJi, Nhật Bản Hợp tác nghiên 

cứu KH 

17 Nguyễn Thị Cẩm Anh Ngữ văn 13-27/9/16 Học viện Hồng Hà, TQ Tập huấn Văn hóa  

GD ngôn ngữ TQ 

18 Bùi Huy Nam Lịch sử 13-27/9/16 Học viện Hồng Hà, TQ nt 

19 Ng: Thị Hạnh Phúc Ngoại ngữ 13-27/9/16 Học viện Hồng Hà, TQ Nt 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  



 

 

 

TỔNG HỢP CB, VC ĐI BỒI DƯỠNG, HỘI THẢO, TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ… 

NĂM 2015 

TT Họ và Tên Đơn vị Thời gian Cơ quan tổ chức 

Địa điểm 
Nội dung 

1 Dương Duy Hùng P.HT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

2 Nguyễn Văn Dũng K.TDTT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

3 Trần Đình Minh K. Toán 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

4 Hà Trần Phương P.KH-TC 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

5 Trương Tấn Hùng K.TDTT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

6 Nguyễn Đức Ninh K.TDTT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

7 Nguyễn Thành Trung K.TDTT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

8 Đỗ Thị Thái Thanh K.TDTT 12-18/01/15 Hội Thể thao ĐH&CN Thi đấu Quần vợt 

9 Bùi Đức Nguyên TP KThí 19/01-06/02/15 ĐHTN phối hợp với 

ĐHGQ Hà Nội 

Đào tạo Kiểm định 

viên KĐCLGD 

10 Trần Việt Cường P.TP KThí 19/01-06/02/15 ĐHTN phối hợp với 

ĐHGQ Hà Nội 

Đào tạo Kiểm định 

viên KĐCLGD 

11 04 GV+79 SV K46 THCS 24/01/15 ATK Định Hóa Thực tế chuyên môn 

12 03 GV+ 86 SV  K46 THCS 28-30/01/15 Tỉnh Hòa Bình Thực tế chuyên môn 

13 Đào Thủy Nguyên Ngữ Văn 29/01/15 Viên Văn học; Hà Nội Hội nghị 

14 Đào Thủy Nguyên Ngữ Văn 28/01/15 Ban Tuyên giáo TƯ Tọa đàm 

15 Hà Quang Tiến TDTT 23-24/01/15 P.GD&ĐT Tp TN Giám khảo 

16 Nguyễn Văn Dũng TDTT 23-24/01/15 P.GD&ĐT Tp TN Giám khảo 

17 Phạm văn Quang TDTT 23-24/01/15 P.GD&ĐT Tp TN Giám khảo 

18 Lê Tùng Sơn Toán 29/01/15 Đại học Huế Dự bảo vệ Tiến sĩ 

19 Ng: Thị ThanhHuyền TLGD 05/02/15 Bộ GD&ĐT Họp 

20 Đàm Thị Kim Thu TLGD 05/02/15 Bộ GD&ĐT Họp 

21 Hà Quang Tiến TDTT 04-08/02/15 Sở GD&ĐT tỉnh TN Giám khảo 

22 Phạm Văn Quang TDTT 04-08/02/15 Sở GD&ĐT tỉnh TN Giám khảo 

23 Phạm Hồng Quang BTĐU-HT 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà rịa, V Tàu Thực tế C. môn 

24 Dương Duy Hùng P.BTĐU 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà rịa, V Tàu Thực tế C. môn 

25 Phạm Việt Đức P.BTĐU 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà rịa, V Tàu Thực tế C. môn 

26 Nguyễn Thị Tính UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

27 Phạm Hiến Bằng UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

28 Đồng Văn Quân UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

29 Mai Xuân Trường UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thái Nguyên, ngày        tháng    năm 2015 



30 Đỗ Hồng Thái UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

31 Nguyễn Phúc Chỉnh UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

32 Nguyễn Hữu Toàn UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

33 Vũ Mạnh Xuân UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

34 Lê Bá Tứ UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

35 Lê Ngọc Công UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

36 Hà Thị Thu Thuỷ UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

37 Trần Thị Minh Huế UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

38 Lê Thị Thu Hương UVBCHĐB 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

39 Ngô Giang Nam P.PHC-TC 26/2-01/3/15 Côn Đảo-Bà Rịa, VTàu Thực tế C. môn 

40 Lê Thuỳ Linh TLGD 08-09/3/15 Bộ GD&ĐT- Bắc Ninh Hội thảo 

41 Nguyễn Thị Tính Phó HT 08-09/3/15 Bộ GD&ĐT- Bắc Ninh Hội thảo 

42 Hoàng Thanh Tâm Sinh-KTNN 08-09/3/15 Bộ GD&ĐT- Bắc Ninh Hội thảo 

43 Nguyễn Văn Trương K.Toán 11/3-10/4/15 ĐH Công nghệ Viên, Áo Thực tập C, môn 

44 Đỗ Thị Trinh K.Toán 17-20/3/15 Bộ GD&ĐT- Tp TN Tập huấn CNTT 

45 Trịnh T Phương Thảo K.THCS 17-20/3/15 Bộ GD&ĐT- Tp TN Tập huấn CNTT 

46 Đoàn T Minh Thái K.Toán 17-20/3/15 Bộ GD&ĐT- Tp TN Tập huấn CNTT 

47 Lê Bích Liên K.Toán 17-20/3/15 Bộ GD&ĐT- Tp TN Tập huấn CNTT 

48 Nguyễn T Thanh Huyền TLGD 26-28/3/15 Bộ GD&ĐT- Hà nội Tập huấn 

49 Lê Thùy Linh TLGD 26-28/3/15 Bộ GD&ĐT- Hà nội Tập huấn 

50 Đàm Thị Kim Thu TLGD 26-28/3/15 Bộ GD&ĐT- Hà nội Tập huấn 

51 Hoàng Trung Thắng TLGD 26-28/3/15 Bộ GD&ĐT- Hà nội Tập huấn 

52 Phạm T Minh Nguyệt TTTT-TV 20/3/15 Đại học Bách khoa HN Hội thảo 

53 Lương  Thanh Hương TTTT-TV 20/3/15 Đại học Bách khoa HN Hội thảo 

54 Phạm Mạnh Cường TTTT-TV 20/3/15 Đại học Bách khoa HN Hội thảo 

55 Trương Tấn Hùng TDTT 01-04/4/15 Sở GD&ĐT TN Trọng tài Hội thi 

56 Nguyễn Thành Trung TDTT 01-04/4/15 Sở GD&ĐT TN Trọng tài Hội thi 

57 Đào Ngọc Anh TDTT 01-04/4/15 Sở GD&ĐT TN Trọng tài Hội thi 

58 Nguyễn Đức Tuân TDTT 01-04/4/15 Sở GD&ĐT TN Trọng tài Hội thi 

59 Mã Thiêm Phách TDTT 01-04/4/15 Sở GD&ĐT TN Trọng tài Hội thi 

60 Trần Ngọc Bích TH 17-19/4/1 Đại học Huế Hội nghị 

61 Nguyễn Văn Thìn Toán 07-10/4/15 Viện Toán Hội thảo 

62 06 GV + 127 SV K48 Hóa học 06-10/4/15 Lao Cai Thực tế C. môn 

63 04 GV + 146 SV K46 Mầm non 08/4/15 Hà Nội Thực tế C.môn 

64 06 GV + 171 SV K47 Mầm non 10/4/15 Hà Nội Thực tế C.môn 

65 06 GV + 171 SV K47 Mầm non 09/4/15 Hà Nội Thực tế C.môn 

66 01 GV+ 10 SV Toán 13-19/4/15 Hội Toán học- ĐH Huế Thi OlympicToán 

67 Sỹ Danh Thường Sinh 04-22/5/15 Viện CNSH Hàn Quốc H thảo, bồi dưỡng 

68 Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học 16-18/4/15 Hội Ngôn ngữ học VN Hội thảo 

69 Nguyễn Thu Quỳnh Ngữ văn 16-18/4/15 Hội Ngôn ngữ học VN Hội thảo 

70 Ng Thị Hạnh Phương Ngữ văn 16-18/4/15 Hội Ngôn ngữ học VN Hội thảo 

71 02 GV+ 5 SV Vật lý 23-26/4/15 Hội Vật lý-ĐHTTLL Thi OlympicVậtlý 

72 01GV+ 65 SV K48 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 



73 01GV+ 83 SV K48 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

74 01GV+ 70 SV K47 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

75 01GV+ 70 SV K47 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

76 01GV+ 70 SV K47 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

77 01GV+ 70 SV K47 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

78 01GV+ 65 SV K47 M. non 18-22/5/15 Thái Nguyên Thực tế C.môn 

79  Phạm Hồng Quang Hiệu trưỏng 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

80  Cao Tiến Khoa Vật lý 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

81  Ng Thị Thanh Huyền TLGD 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

82  Âu Đình Viên Lịch sử 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

83  Vũ Mạnh Xuân Toán 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

84  Mai Xuân Trường Đào tạo 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

85  Từ Quang Tân Đào tạo 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

86  Nguyễn Thị Khương GDCT 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

87  Đồng Thị Thanh KHCN 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

88  Trần Thị Bích Thái UBND tỉnh 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

89  Dương Đức Thắng UBND tỉnh 19-22/5/15 CHDCND Lào Hội nghị 

90 Dương Duy Hùng P. HT 18-20/5/15 Thái Nguyên Trưởng đoàn VĐV thi 

đấu bóng chuyền 

nam 

91 Hà Quang Tiến TDTT 18-20/5/15 Thái Nguyên thi đấu bóngchuyền 

92 Trương Tấn Hùng TDTT 18-20/5/15 Thái Nguyên thi đấu bóngchuyền 

93 Nguyễn Đức Tuân TDTT 18-20/5/15 Thái Nguyên thi đấu bóngchuyền 

94 + 12 SV TDTT 18-20/5/15 Thái Nguyên thi đấu bóngchuyền 

95 Dương Ngọc Toàn Hóa học 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

96 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

97 Trần Quốc Toàn Hóa học 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

98 Nguyễn Văn Trung Ngữ văn 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

99 Trần Thị Tú TDTT 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

100 Nguyễn Thị Hòa Lịch sử 22-25/5/15 ĐHSP Hà Nội 2 Hội thảo 

101 Ng: Hằng Phương Ngữ văn 25-27/5/15 Hội Văn nghệ DG Đại hội 

102 Nguyễn T Minh Thu Ngữ văn 25-27/5/15 Hội Văn nghệ DG Đại hội 

103 Dương Duy Hùng Phó HT 11-14/6/15 Đài Loan Công tác 

104 Đỗ Hồng Thái KHCN-HTQT 11-14/6/15 Đài Loan Công tác 

105 Đồng Văn Quân HCTC 11-14/6/15 Đài Loan Công tác 

106 02GV+30SV SH K47 THCS 07-11/6/15 Cát Bà- Hải Phòng Thực tế C môn 

107 Vũ Thị Tùng Hoa GDCT 27/6/15 Đại học Huế Hội thảo 

108 Ngô Thị Lan Anh GDCT 27/6/15 Đại học Huế Hội thảo 

109 05GV+168SV K46,47,48 Sinh-KTNN 29/6-5/7/15 Tam Đảo, Vĩnh Phúc Thực tế C môn 

110 05GV+142SV K47,48 Sinh-KTNN 5/7-11/7/15 Tam Đảo, Vĩnh Phúc Thực tế C môn 

111 06SV K.Toán K47, 48 Toán 13-25/7/15 Trường ĐH Quy Nhơn Trường hè Toán học 

112 Mai Quang Tiến QT-PV 26-27/6/15 Bộ GD&ĐT- Tp Huế Tập huấn 

113 Phan Thanh Vụ KếtoánTrg 26-27/6/15 Bộ GD&ĐT- Tp Huế Tập huấn 

114 Trần Ngọc Hà Toán 9-10/7/15 Viện CN Thông tin Hội nghị 



115 08 CB+ 09 SV Đoàn TN 5/7-01/8/15 Đoàn TN; Định hóa Tình nguyện hè 

116 Hà Quang Tiến TDTT 20-29/7 Bộ GD& ĐT; Bồi dưỡng CM, NV 

117 Vũ Đức Quang Toán 27-31/7/15 Cty IIG Việt Nam Tập huấn IC3 

118 Trân Ngọc Hà Toán 27-31/7/15 Cty IIG Việt Nam Tập huấn IC3 

119 Nguyễn Hữu Toàn CTHSSV 18-20/8/15 Cty IIG Việt Nam Tập huấn IC3 

120 Phạm Hồng Quang Hiệu trưởng 13-25/9/15 Singapore Bồi dưỡng 

121 Phạm Hồng Quang HT 28-29/9/15 Bộ GD&ĐT Hội nghị 

122 Đỗ Hồng Thái KH-CN 28-29/9/15 Bộ GD&ĐT Hội nghị 

123 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 28-29/9/15 Bộ GD&ĐT Hội nghị 

124 06 GV+ 11SV TDTT 14-16/9/15 Sở VH,TT&DL TN Tập huấn trọng tài 

125 Hà Trần Phương KH-TC 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

126 Hà Quang Tiến TDTT 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

127 Hà Thị Kim Linh TLGD 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

128 Nguyễn T Ngọc Lan Sinh-KTNN 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

129 Ôn Thị Mỹ Linh Ngữ văn 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

130 Đỗ Hồng Thái KH-CN 04-17/10/15 ĐHSPQG Chang Hua Đài Loan Tập huấn PTCTĐT 

131 22 Giảng viên GDCT 02-04/10/15 Quảng Bình Thực tế trải nghiệm 

132 Vũ Mạnh Xuân Toán 29-30/9/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

133 Nguyễn Văn Trường Toán 29-30/9/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

134 Phan T Phương Thảo Toán 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

135 Nguyễn Thị Thu Hà Vật lý 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

136 Hoàng Thị Chiên Hóa học 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

137 Phạm Thị Hồng Tú Sinh-KTNN 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

138 Nguyễn T Thu Thủy Ngữ văn 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

139 Mai Văn Nam Lịch sử 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

140 Nguyễn Phương Liên THPT TN 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

141 Phạm Thị Kiều Oanh Ngoại ngữ 07-09/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn KTDH 

142 Trần Ngọc Hà Toán 14-16/10/15 ĐHBK Tp Hồ Chí Minh Hội nghị quốc tế 

143 Đào Thủy Nguyên Ngữ Văn 03-04/10/15 Hội đồng LLPBVH TW Hội thảo  toàn quốc 

144 Phạm Hồng Quang H. trưởng 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

Bồi dưỡng năng lực 

cho GV trường SP 

145 Nguyễn Thị Tính Phó HT 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

146 Dương Duy Hùng Phó HT 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

147 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

148 Bùi Đức Nguyên Khảo thí 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

149 Đồng Văn Quân HCTC 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

150 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

151 Chu Hoàng Mậu Sinh-KHNN 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

152 Ngô Giang Nam HCTC 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

153 Vũ Mạnh Xuân Toán học 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 



154 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

155 Nguyễn Thị Tâm Sinh-KHNN 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

156 Nguyễn Thị Hồng Địa lý 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

157 Lê Thị Thu Hương Tiểu học 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

158 Đặng Thị Thu Hương Ngoại ngữ 10-11/10/15 ĐHSP-ĐH Đà nẵng Hội thảo toàn quốc 

159 Đặng Thị Thu Hương Ngoại ngữ 19-30/10/15 Hội đồng Anh VN Tập huấn QL và LĐ 

160 Đỗ Văn Hảo Địa lý 26-29/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

161 Nguyễn Phương Liên PTTH TN 26-29/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

162 Nguyễn Hà Giang Lịch sử 26-29/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

163 Nguyễn Thị Hường GDCT 26-29/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

164 Đỗ Trà Hương Hóa học 21-24/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

165 Phạm Mai An Vật lý 21-24/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

166 Dương Thị Tú Anh Hóa học 21-24/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

167 Nguyễn Thị Hà Sinh học 21-24/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

168 Lê Bá Tứ Vật lý 23-26/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

169 Phạm Thị Hồng Tú Sinh học 23-26/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

170 Ngô Thị Tú Quyên Toán 23-26/10/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn CBQL 

171 Nguyễn Thị Tính P.Hiệu 

trưởng 
06/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo xin ý kiến 

góp ý kiến dự thảo 

nội dung tiêu chí 

đánh giá SGK giáo 

dục phổ thông -TĐ 

172 Cao Thị Hà Toán 06/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

173 Nguyễn Quang Linh Vật lý 06/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

174 Nguyễn T Thu Thủy Ngữ Văn 06/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

175 Dương Quỳnh 

Phương 

Địa lý 06/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

176 Phạm Hồng Quang Hiệu 

trưởng 

03/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo Tích hợp 

GD Lịch 

sử,QPAN 

Trưởng đoàn 

177 Đỗ Hồng Thái KHCN&H

TQT 

03/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

178 Hà Thị Thu Thủy Lịch sử 03/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

179 Nguyễn Hà Giang Lịch sử 03/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

180 Nguyễn Thị Khương GDCT 03/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

181 Đoàn Vận động viên 20 người 21-22/11 ĐHTN Thi đấu 

182 Đoàn VĐV 4CB+ 22 

SV 

06-11/11/15 Bộ GD&ĐT Đại hội TT Sinh 

viên toàn quốc 

183 Phạm Hồng Quang H. trưởng 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo PTCT 

đào tạo GV phổ 

thông 

184 Nguyễn Thị Tính P.HT 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 



185 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

186 Nguyễn Danh Nam Đào tạo 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

187 Cao Thị Hà Toán 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

188 Hoàng Thị Chiên Hóa học 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

189 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

190 Cao Tiến Khoa Vật lý 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

191 Nguyễn Thị Hà Sinh học 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

192 Hà Quang Tiến TDTT 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

193 Ngô Thị Thanh Quý Ngữ văn 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

194 Hà Thị Thu Thủy Lịch sử 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

195 Nguyễn Thị Hồng Địa lý 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

196 Vũ Thị Tùng Hoa GDCT 09-10/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

197 Đoàn VĐV Bóng đá 

05 CB +15 SV 

 15-24/11/15 LĐBĐ tỉnh Thái 

nguyên 

Giải các CLB tỉnh 

Thái Nguyên 

198 PGS.TS Nguyễn 

Phúc Chỉnh 

Đào tạo 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT Hội thảo 

PTCTGDPT-Kinh 

nghiệm của Phần 

Lan vận dụng vào 

VN- 

Trưởng đoàn 

199  Nguyễn Danh Nam Đào tạo 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

200  Đỗ Hồng Thái KHCN-

HTQT 

16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

201  Cao Thị Hà Toán 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

202  Hoàng Thị Chiên Hóa học 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

203  Cao Tiến Khoa Vật lý 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

204  Phạm Thị Hồng Tú Sinh học 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

205  Đào Thủy Nguyên Ngữ văn 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

206  Hà Thị Thu Thủy Lịch sử 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

207 Nguyễn Phương Liên THPTTN 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

208  Nguyễn Thị Khương GDCT 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

209  Đào Ngọc Anh TDTT 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

210 Nguyễn T Hồng Chuyên Tiểu học 16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

211  Hà Thị Kim Linh Tâm lý 

GD 

16-18/11/15 Bộ GD&ĐT nt 

212 PGS.TS Nguyễn Thị 

Tính 

Phó HT 05/12/15 Bộ GD&Đ Hội thảo 

UDCNTT trong 

dạy học hỗn hợp 

đáp ứng yêu cầu 

chương trình PT- 

Trưởng đoàn 

213 Nguyễn Phúc Chỉnh Đào tạo 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 



214 Ngô Thị Tú Quyên Toán 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

215  Cao Tiến Khoa Vật lý 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

216  Nguyễn Mậu Đức Hóa học 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

217  Phạm Thị Hồng Tú Sinh học 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

218  Nguyễn T Minh Thu Ngữ văn 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

219  Mai Văn Nam Lịch sử 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

220  Phạm Tất Thành Địa lý 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

221  Nguyễn Thị Hường GDCT 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

222  Đào Ngọc Anh TDTT 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

223  Hoàng Trung Thắng TLGD 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

224  Bạch Phương Vinh Tiểu học 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

225  Dương Công Đạt Ngoại ngữ 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

226  Dương Thu Trang Nghệ thuật 05/12/15 Bộ GD&Đ Nt 

227 04 GV +102 SV lớp 

Lịch sử K49 

Lịch sử 27-29/11/15 Khoa lịch sử tổ chức Thực tế CM 

228 Vũ Thị Hồng Hạnh Vật lý 15-18/12/15 ĐH Kinh Mongkut- 

Thái lan 

Hội nghị 

nhà KH trẻ 

229 Đỗ Thùy Chi Vật lý 15-18/12/15 ĐH Kinh Mongkut- 

Thái lan 

Hội nghị 

nhà KH trẻ 

230 Nguyễn Hữu Quân KHCN& 

HTQT 

15-18/12/15 ĐH Kinh Mongkut- 

Thái lan 

Hội nghị 

nhà KH trẻ 

231 02 GV + 04 SV Toán 24-27/11/15 T.ĐHKD& CN Hà nội Thi Olympic Tin 

học sinh viên VN 

232 Nguyễn T Quế Loan Lịch sử 05-06/12/15 ĐHQG Tp Hồ Chí Minh Hội thảo: Việt 
Nam và Đông 

Nam Á Hội nhập 
và PT 

233 Phạm Văn Khang Hóa học 07-11/12/15 ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội Học ngắn hạn- 
Tinh thể học tia X 

234 Nguyễn Quốc Dũng Hóa học 07-11/12/15 ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội nt 

235 Nguyễn T Thanh Nhà Hóa học 07-11/12/15 ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội nt 

236 Sỹ Danh Thương Sinh học 06-11/12/15 Đại học Quốc gia- Lào Hội thảo “NC hệ 
thực vật Châu Á 

237 Nguyễn Thị Hà Sinh hoc 07-08/12/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn: Lồng 
ghép giới vào CT, 
SGK phổ thông 

238 Lê Thùy Linh Tâm lý-GD 07-08/12/15 Bộ GD&ĐT nt 

239 Đỗ Thị Tuyết Lan THPTTN 07-08/12/15 Bộ GD&ĐT Nt 

240 6GV+236 SV Địa lý 18-24/12/15 Khoa Địa lý Thực tế CMôn 

241 3GV+ 34 SV Ngữ văn 27/12/15 K.Ngữ văn Thưc tế CM 

242 2 GV + 30 SV Địa lý 26-28/12/15 K. Địa lý Thực tế CM 

243 Dương Công Đạt N Ngữ 14-16/12/.15 Bộ GD&ĐT Bồi dưỡng GVNN 

244 Dương Duy Hùng P.HT 17-18/12/15 Bộ GD&ĐT Tập huấn bảo vệ 
CT nội bộ, bảo vệ 

bi mật NN 
245 Nguyễn Thị Ngân HCTC 17-18/12/15 Bộ GD&ĐT Nt 



246 Trần Việt Cường Khảo thí 29/12/15 Cty TM điện tử Việt Tập huấn ứng 
dụng phần mềm 
chống sao chép 

luận án, luận văn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


